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Điện Biên, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong 

trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt 

kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019” 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

 Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-STP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở 

Tư pháp ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tỉnh 

Điện Biên; 

 Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen đối với 16 tập thể và 60 cá nhân đã có thành tích 

trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua 

siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019” 

(có danh sách kèm theo). 

Thưởng bằng hiện vật tổng trị giá 41.400.000 đồng. Trong đó, tiền 

thưởng cho mỗi tập thể là 900.000 đồng; cá nhân là 450.000. 

Nguồn tiền thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của Văn phòng Sở: 

31.950.000 đồng; quỹ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 4.050.000 đồng; quỹ của 

Phòng Công chứng số 1: 2.250.000 đồng; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 

3.150.000 đồng. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào sổ Thi đua 

- Khen thưởng của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Văn phòng Sở, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Trưởng các 

phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, các tập thể và các cá nhân 

có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2019 

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 02 tháng 01 năm 2020 

của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

I. TẬP THỂ 

1. Phòng Hành chính tư pháp 

2. Thanh tra Sở 

3. Phòng Bổ trợ tư pháp 

4. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

5. Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL 

6. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

7. Phòng Công chứng số 1 

8. Phòng Tư pháp huyện Điện Biên 

9. Phòng Tư pháp huyện Mường Chà 

10. Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay 

11 Phòng Tư pháp huyện Mường Ẳng 

12. Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa  

13. Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ 

14. Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo                                                                                                                                                                                                                                                                          

15. Phòng Tư pháp thành phố Điện Biên Phủ 

16. Ban Thông tin và truyền thông xã Ngối Cáy 

II. CÁ NHÂN  

1. Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

2. Nguyễn Thái Châu – Chuyên viên Văn phòng Sở 

3. Đinh Thị Huề – Chuyên viên Văn phòng Sở 

4. Trịnh Thị Thùy Ninh – Chuyên viên Văn phòng Sở 

5. Nguyễn Văn Cường – Lái xe Văn phòng Sở 

6. Hà Văn Hạnh - Bảo vệ Văn phòng Sở  

7. Trần Thanh Hải -  Phó Chánh Thanh tra Sở    

8. Phạm Thị Thanh Thanh – Phó Trưởng phòng XD và Kiểm tra VBQPPL           

9. Nguyễn Thị Thu – Chuyên viên phòng phòng XD và Kiểm tra VBQPPL 

10. Vũ Ngọc Hà – Trưởng phòng Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL 

11. Giàng Thị Kía – Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật  

12. Phan Thị Khánh Hà - Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp 
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13.Thiều Tất Phúc – Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp 

14. Vũ Ái Lê – Công chứng viên phòng Công chứng số 1 

15. Trần Đình Cường – Công chứng viên phòng Công chứng số 1 

16. Phan Thanh Biên  - Chuyên viên phòng Công chứng số 1 

17. Nguyễn Thị Ngư – Phó Giám đốc PT TTDVĐGTS 

18. Nông Văn Thắng – Cán sự TTDVBĐGTS 

19. Đoàn Thị Nhị - Văn thư, thủ quỹ TTDVBĐGTS 

20. Lê Văn Tuấn - Viên chức TTDVBĐGTS 

21. Nguyễn Đình Đức – Kế toán TTDVBĐGTS 

22. Lê Thị Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

23. Phạm Thị Thu Thủy – Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

24. Lường Thị Thơm – Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

25. Lê Thị Thúy An – Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

26. Lý A Chía – Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

27. Cao Thị Bình – Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

28. Nguyễn Thị Thu Huyền – Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

29. Bùi Thúy An – Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

30. Lò Thị Khánh Hà – Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN 

31. Trần Văn Thoa – Chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông 

32. Hoàng Tiến Thể - Giám định viên, Trung tâm pháp y tỉnh. 

33. Nguyễn Thị Oanh – Trưởng phòng Tư pháp Thành phố Điện Biên Phủ 

34. Nguyễn Thị Kim Thành – Chuyên viên Phòng Tư pháp Thành phố Điện Biên Phủ 

35. Lê Thị Hằng – Trưởng phòng phòng Tư pháp Huyện Điện Biên  

36. Bùi Thị Lý - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 

37. Nguyễn Văn Phú - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 

38. Tòng Thị Tuyết - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phu Luông, huyện Điện Biên  

39. Lò Văn Dom - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 

40. Bùi Anh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo 

41. Trần Xuân Sơn - Công chức phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo 

42. Quàng Văn Quyền - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Mùn, huyện 

Tuần Giáo 

43. Lò Thị Ngân - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo 

44. Lò Văn Chung - Công chức phòng Tư pháp huyện Mường Ảng 
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45. Nguyễn Thị Khánh Hà - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Đăng, huyện 

Mường Ảng 

46. Lê Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Mường Chà 

47. Mào Thị Loan - Công chức Tư pháp - Hộ tịch  xã Na Sang, huyện Mường Chà 

48. Lò Văn Quân – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Sá Tổng, huyện Mường Chà 

49. Nguyễn Thị Phượng – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Điện Biên Đông 

50. Lò Thanh Quyết - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Luân, huyện Điện 

Biên Đông 

51. Mùa A Nếnh  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã  Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông 

52. Phạm Đức Thư – Trưởng phòng phòng Tư pháp Thị xã Mường Lay 

53. Phạm Thị Ngân – Trưởng phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ 

54. Lò Văn Luyến – Công chức Tư pháp Hộ tịch xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ 

55. Lý Thị Rơi – Công chức Tư pháp Hộ tịch xá Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 

56. Hoàng Thọ Lam - Trưởng phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa 

57. Sùng A Chu - Công chức phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa 

58. Phạm Văn Thuẫn – Phó Trưởng phòng Phụ trách Tư pháp huyện Mường Nhé 

59. Mào Thị Thai – Công chức Tư pháp, Hộ tịch xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé 

60. Chảo Văn Niên – Công chức Tư pháp, Hộ tịch xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. 
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